0907	依頼
situation: レストランでの食事の場面	
【店員との会話】	
旅行者：	
Chị ơi! Vui lòng cho tôi một menu.	
	Excuse me. Please give me a menu.
	すみません。メニューをください。
レストランの店員：	
Nó đây này.	
	Here you are .
	はい、どうぞ 。
旅行者：	
Cái này là cái gì?	
	What is this?
	これはなんですか。
レストランの店員：	
Đây là món ăn hôm nay.	
	This is today's set dish.
	これは本日のセットメニューです。
旅行者：	
Thực hiện việc này.	
	Take this.
	これをください。
レストランの店員：	
Chắc chắn.	
	Certainly.
	かしこまりました。
【友人との会話】	
旅行者：	
Hãy lấy nước sốt.
Please take the sauce.
	タレをとってください。
友人：	
Nó đây này.	
	Here you are .
	はい、どうぞ 。
旅行者：	
Làm thế nào để ăn cái này?	
	How to eat this?
	これはどうやって食べますか。
友人：	
Hãy ăn như nó vốn có.	
	Please eat as it is.
	そのまま食べてください。
旅行者：	
OK. Nó như thế này.	
	OK. It's like this.
	OK。こうですね。
友人：	
Vị tôm như thế nào?	
	How is the shrimp taste?
	エビの味はどうですか？
旅行者：	
Nó rất ngon.	
	It is very tasty.
	とても美味しいです。
友人：	
Cửa hàng này là một cửa hàng bình dân.	
	This shop is a popular shop.
	この店は人気の店なんですよ。
